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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 138/QĐ-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 1986 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Bản quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ 

chức kinh tế XHCN hoạt động kinh doanh thương nghiệp  

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được 

Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ; 

- Căn cứ Quyết định số 76/HĐBT ngày 26 tháng 6 năm 1986 của Hội 

đồng Bộ trưởng và Thông tư số 06 ngày 16 tháng 7 năm 1986 của Bộ Nội 

thương về việc ban hành các bản quy định tạm thời về bảo đảm quyền tự chủ 

sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở và Thông tư hướng dân số 

06/NT ngày 16 tháng 7 năm 1986 của Bộ Nội thương ; 

- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp thành phố. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Nay ban hành quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với các 

tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa hoạt động kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, 

Giám đốc Sở Thương nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Chủ tịch 

 

(đã ký) 

 

Phan Văn Khải 
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QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH 

TẾ XHCN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG NGHIỆP, DỊCH 

VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 

1986 của UBND thành phố) 

 

Điều 1: Các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc doanh, hợp tác xã) 

đang kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố thuộc các 

ngành nghề, kinh doanh tại chỗ hay lưu động, tạm thời hay lâu dài, chuyên 

nghiệp hay không chuyên nghiệp đều phải đăng ký xin giấy phép kinh doanh. 

“Căn tin” phục vụ nhu cầu sinh hoạt nội bộ của các lực lượng vũ trang và 

các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học đoàn thể chỉ hoạt động nội bộ, 

không kinh doanh trên thị trường thì không phải đăng ký, xin phép kinh 

doanh. 

Điều 2: Sở Thương nghiệp thành phố, Phòng thương nghiệp các quận, 

huyện là cơ quan quản lý Nhà nước về thương nghiệp của thành phố có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện công tác đăng ký và xét cấp giấy phép kinh doanh 

cho các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa đang kinh doanh thương nghiệp và 

dịch vụ tại thành phố theo đúng quy định của trung ương và thành phố. 

Điều 3: Hồ sơ đăng ký kinh doanh: 

1. Đối với những tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa có chức năng kinh 

doanh và dịch vụ hồ sơ gồm : 

- Bản sao quyết định thành lập tổ chức đơn vị mình. 

- Bản kê khai toàn bộ mạng lưới trực thuộc gồm các cửa hàng, kho, 

trạm, điểm bán hàng… 

2. Đối với các đơn vị sản xuất và sự nghiệp được phép mở cửa hàng để 

trưng bày, giới thiệu và tự tiêu thụ sản phẩm hoặc được phép mở những điểm 

dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, hồ sơ đăng ký 

kinh doanh gồm : 
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- Bản sao quyết định thành lập tổ chức của đơn vị. 

- Bản sao giấy phép cho mở cửa hàng do chánh quyền địa phương cấp. 

- Bản kê khai toàn bộ mạng lưới và các đơn vị trực thuộc. 

Điều 4:  

1. Cơ quan kinh doanh, dịch vụ của trung ương đóng trên địa bàn thành 

phố nộp hồ sơ xin đăng ký kinh doanh tại Bộ Nội thương. Các cơ quan này 

hoạt động kinh doanh ngoài chức năng được trung ương giao thì phần kinh 

doanh thêm phải đăng ký kinh doanh tại Sở Thương nghiệp thành phố. 

2. Cơ quan kinh doanh, dịch vụ thuộc ngành thương nghiệp thành phố, 

văn phòng đại diện các cơ quan kinh doanh thương nghiệp của các tỉnh nộp 

hồ sơ xin đăng ký kinh doanh tại Sở thương nghiệp thành phố. 

Các cơ quan kinh doanh thuộc các ngành lương thực, y tế, văn hóa, bưu 

điện, hải sản, ngoại thương, giao thông vận tải, vật tư,… nộp hồ sơ tại cơ 

quan chủ quản cấp thành phố. 

3. Các cơ quan kinh doanh, dịch vụ của các quận, huyện nộp hồ sơ xin 

đăng ký kinh doanh tại Phòng thương nghiệp các quận huyện. 

Điều 5: Cơ quan nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh cấp thành phố và quận 

huyện có trách nhiệm cấp biên nhận tạm thời cho đơn vị đăng ký ngay sau khi 

nhận hồ sơ. Trong 20 ngày các cơ quan trên xem xét thẩm tra tính hợp pháp 

của đơn vị đăng ký, ghi ý kiến và chuyển toàn bộ hồ sơ xin đăng ký kinh 

doanh đến Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh thành phố. Giấy phép kinh 

doanh sẽ được cấp chậm nhứt một tháng kể từ ngày nhận đơn. 

- Giấy phép kinh doanh do Bộ Nội thương cấp được thông báo kịp thời 

cho Sở Thương nghiệp biết thống nhất quản lý. 

Điều 6: Trong quá trình kinh doanh, nếu muốn thay đổi ngành nghề, nhãn 

hiệu, địa đểm, mặt hàng, đơn vị kinh doanh, dịch vụ phải xin đăng ký bổ sung 
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cũng theo những thủ tục quy định tại các điều 3, 4, 5 của bản quy định này, và 

phải chờ được xét cấp giấy phép kinh doanh lại mới được thay đổi. 

Điều 7: Đơn vị kê khai có trách nhiệm kê khai đúng và đầy đủ các hoạt 

động của mình. 

Điều 8: Hội đồng xét duyệt việc đăng ký kinh doanh gồm : 

- Đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp TP – Chủ tịch Hội đồng. 

- Đại diện Chi cục thuế thành phố. 

- Đại diện Ban Cải tạo thành phố. 

Ngoài các thành phần trên, khi bàn việc xét cấp giấy phép kinh doanh 

đối với ngành nghề nào, quận huyện nào thì có thêm đại diện của ngành nghề 

ấy, quận huyện ấy tham gia trong hợp đồng (như lương thực, thực phẩm, y tế, 

văn hóa, liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…). 

Các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngành nào có trách nhiệm thẩm 

tra tờ khai xin đăng ký kinh doanh của ngành đó. Đối với những ngành nghề 

đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật hoặc có quan hệ trực tiếp đến sức khỏe nhân 

dân (ăn uống, chế biến thực phẩm…) đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và vệ 

sinh công cộng thì phải thẩm tra và kết luận đơn vị đăng ký có đủ hay không 

đủ điều kiện hành nghề trước khi chuyển qua cơ quan quản lý Nhà nước về 

thương nghiệp xét cấp giấy phép. 

Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng, Giám đốc Sở Thương nghiệp thành 

phố được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền ký quyết định cấp giấy phép 

đăng ký kinh doanh cho đơn vị theo quy hoạch chung của thành phố. 

Điều 9: Cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh được Nhà nước bảo hộ 

quyền kinh doanh theo đúng pháp luật hiện hành và có trách nhiệm chấp hành 

đầy đủ những quy định về quản lý thị trường, giá cả thuế, tài chánh… đã được 

Nhà nước quy định. 
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Điều 10: Kinh doanh không có giấy phép hoặc vi phạm nội dung ghi trong 

giấy phép, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế hiện hành tùy theo mức độ sẽ 

bị xử lý như sau : 

- Cảnh cáo trong nội bộ ngành nghề và địa phương. 

- Phạt tiền hoặc tịch thu hàng hóa, vật liệu dụng cụ dùng trong kinh 

doanh. 

- Thu hồi có thời hạn hoặc thu hồi hẳn giấy phép kinh doanh. 

- Truy tố trước tòa án trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật 

Nhà nước. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 


